PHỤ LỤC: 

Quy định thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long
(kèm theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/10/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

	TT
	Nội dung
	Mức phí (đồng/người/lần)

	
	
	Người lớn
	Trẻ em
(Dưới 15 tuổi)

	1
	Tuyến 1: Cảng tàu - Công viên Vạn Cảnh
(Thiên cung, Đầu Gỗ, hòn Chó Đá, Làng chài Ba Hang - Hang Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái “Gà chọi”, Làng chài Hoa Cương)
	 
	

	1.1
	Tham quan tuyến 1
	     80.000 
	40.000

	-
	Thiên cung - Đầu Gỗ
	     40.000 
	20.000

	-
	Hòn Chó Đá, Làng chài Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái (Gà chọi), Làng chài Hoa Cương
	40.000 
	20.000

	1.2
	Tham quan bổ sung điểm trong tuyến 1 (tùy theo nhu cầu của khách tham quan)
	 
	

	-
	Hang Ba Hang
	     20.000 
	10.000

	2
	Tuyến 2: Cảng tàu – Công viên các hang động 
(Bãi tắm Soi sim, Ti Tốp, Hang Sửng Sốt, Động Mê Cung, hang Bồ Nâu, Hang Luồn, Hang Trống, Hang Trinh Nữ, Hồ Động Tiên)
	 
	

	2.1
	Tham quan tuyến 2
	     90.000 
	40.000

	-
	Hang Sửng Sốt
	     40.000 
	20.000

	-
	Ti Tốp (hoặc Soi Sim)
	     20.000 
	10.000

	-
	Động Mê Cung 
	     20.000 
	10.000

	-
	Hồ Động Tiên (hoặc Hang Trống, hoặc Hang Trinh Nữ, hoặc Hang Bồ Nâu hoặc Hang Luồn)
	  10.000 
	Không thu

	2.2
	Tham quan tuyến 2 và nghỉ đêm
	     130.000 
	60.000

	-
	Hang Sửng Sốt
	     40.000 
	20.000

	-
	Ti Tốp (hoặc Soi Sim)
	     20.000 
	10.000

	-
	Động Mê Cung 
	     20.000 
	10.000

	-
	Hồ Động Tiên (hoặc Hang Trống, hoặc Hang Trinh Nữ, hoặc Hang Bồ Nâu hoặc Hang Luồn)
	  10.000 
	Không thu

	-
	Điểm nghỉ đêm: Hòn 690-Lạch Đầu Xuôi – Hòn Lờm Bò, (hoặc Hang Trinh Nữ - Hang Trống hoặc Hồ Động Tiên – Hang Luồn, hoặc Hòn 587 Hang Lát)
	     40.000 
	20.000

	2.3
	Tham quan bổ sung điểm trong tuyến 2 (tùy theo nhu cầu của khách tham quan)
	     
	

	-
	Soi Sim
	 20.000 
	10.000

	-
	Hang Bồ Nâu 
	     10.000 
	Không thu

	-
	Hang Luồn
	     10.000 
	Không thu

	-
	Hang Trống
	     10.000 
	Không thu

	-
	Hang Trinh Nữ
	     10.000 
	Không thu

	3
	Tuyến 3: Cảng tàu - Trung tâm bảo tồn văn hóa biển
(Làng chài Cửa Vạn, Trung tâm văn hóa làng chài Cửa Vạn, hang Tiên Ông, Hồ Ba Hầm, Đền Bà Men, Áng Dù, Rừng Trúc).
	
	

	3.1
	Tham quan tuyến 3.
	 60.000 
	30.000

	-
	Trung tâm văn hóa làng chài Cửa Vạn, làng chài Cửa Vạn
	     20.000 
	10.000

	-
	Hang Tiên Ông
	     20.000 
	10.000

	-
	Hồ Ba Hầm
	     20.000 
	10.000

	3.2
	Tham quan tuyến 3 và nghỉ đêm
	 100.000 
	50.000

	-
	Trung tâm văn hóa làng chài Cửa Vạn, làng chài Cửa Vạn
	     20.000 
	10.000

	-
	Hang Tiên Ông
	     20.000 
	10.000

	-
	Hồ Ba Hầm
	     20.000 
	10.000

	-
	Điểm nghỉ đêm trên vịnh Hồ Ba Hầm hoặc Làng Chài Cửa Vạn
	40.000
	20.000

	4
	Tuyến 4: Cảng Tàu – Trung tâm Giải trí biển
(Hang Cỏ, Hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Làng chài Vông Viêng, làng chài Cống Đầm, Khu sinh thái Tùng Áng- Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp)
	
	

	4.1
	Tham quan tuyến 4
	     60.000 
	10.000

	-
	Hang Cỏ
	     20.000 
	10.000

	-
	Hang Thầy
	     10.000 
	Không thu

	-
	Làng chài Vông Viêng
	     10.000 
	Không thu

	-
	Hang Cạp La
	     10.000 
	Không thu

	-
	Làng chài Cống Đầm (hoặc Khu sinh thái Tùng Áng- Cống Đỏ hoặc Hòn Xếp)
	     10.000 
	Không thu

	4.2
	Tham quan tuyến 4 và nghỉ đêm
	     100.000 
	30.000

	-
	Hang Cỏ
	     20.000 
	10.000

	-
	Hang Thầy
	     10.000 
	Không thu

	-
	Làng chài Vông Viêng
	     10.000 
	Không thu

	-
	Hang Cạp La
	     10.000 
	Không thu

	-
	Làng chài Cống Đầm (hoặc Khu sinh thái Tùng Áng- Cống Đỏ hoặc Hòn Xếp)
	     10.000 
	Không thu

	-
	Điểm nghỉ đêm Cống Đỏ
	     40.000 
	20.000

	5
	Tuyến 5: Cảng Tàu - bến Gia Luận (Cát Bà - Hải Phòng)
	     40.000 
	20.000

	-
	Hòn Chó Đá, Làng chài Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái (Gà chọi), Làng chài Hoa Cương
	     40.000 
	20.000


Ghi chú: Đối với tuyến có điểm nghỉ đêm: Vé tham quan có giá trị một lần trong ngày. Nếu nghỉ thêm một đêm, khách tham quan mua vé thêm cho ngày hôm sau.

